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I. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng		Giới tính: Nam
2. Ngày sinh: 18/01/1967			Nơi sinh: Phường Trí Quả, Tỉnh Bắc Ninh
3. Mã định danh cá nhân: 027067000074
4. Chức vụ: Phó Viện trưởng		Cơ quan công tác: Viện Nghiên cứu Rau quả
5. Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Rau quả - TDP An Lạc, xã Gia Lâm, TP. Hà Nội
6. Điện thoại: 0912 524 919      		Email: Dungnv.1967@yahoo.com
7. Học hàm, học vị: Tiến sỹ
8. Lĩnh vực nghiên cứu/chuyên môn: Nghiên cứu viên cao cấp         Ngành: Trồng trọt
Từ khóa tương ứng với hướng nghiên cứu chính, chuyên môn hoạt động: Chọn tạo giống và Kỹ thuật thâm canh Cây ăn quả
9. Ngoại ngữ sử dụng: Anh văn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
	Bậc đào tạo
	Ngành đào tạo
	Cơ sở đào tạo
	Năm tốt nghiệp
	Hình thức đào tạo

	Đại học
	Bảo vệ thực vật
	Trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nôi
	1993
	Chính quy

	Thạc sỹ
	Bảo vệ thực vật
	Trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội
	1999
	Chính quy

	Tiến sỹ
	Trồng trọt
	Trường Đại học Nông nghiệp  Hà Nội
	2009
	Chính quy

	Thực tập sinh khoa học
	Quản lý vườn Cây ăn quả
	Viện làm vườn Thái Lan
	1996
	Ngắn hạn

	Thực tập sinh khoa học
	Kỹ thuật nhân giống Cây ăn quả
	Trường Cao đẳng Nông nghiệp Quảng Tây - Trung Quốc
	1996
	Ngắn hạn

	Thực tập sinh khoa học
	Quản lý dịch hại tổng hợp
	Trung tâm Nông nghiệp quốc tế Ai Cập
	1997
	Ngắn hạn

	Thực tập sinh khoa học
	Sản xuất hàng hóa thương mại Chè và Cây ăn quả
	Đại học Queensland - Úc
	2006
	Ngắn hạn

	Thực tập sinh khoa học
	Sản xuất cây ăn quả ôn đới
	GBARES - Hàn Quốc
	2015
	Ngắn hạn

	Thực tập sinh khoa học
	Gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp
	ICDF - Đài Loan
	2017
	 Ngắn hạn

	Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý 
	Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương
	Học viện Hành chính Quốc gia
	2019
	 Ngắn hạn


[bookmark: _GoBack]III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN (Tóm tắt tối đa 100 từ về công việc chính, lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm R&D, chuyển giao công nghệ, quản lý nhiệm vụ KH & CN hoặc đổi mới sáng tạo.)
- Tác giả chính/tác giả của 9 giống cây ăn quả được chọn tạo: Giống vải: Phúc Hoà, Bình Khê (Công nhận chính thức trước khi có luật trồng trọt); Giống vải Yên Hưng, Yên Phú, Giống chuối tiêu GL3-5, chuối tây GL 3-2 (công nhận tạm thời); giống xoài GL4 (tự công bố lưu hành); giống Vú sữa Tân Yên, bưởi Tam Vân (công nhận đặc cách). 
- Quy trình kỹ thuật rải vụ thu hoạch cây na dai (Công nhận Tiến bộ kỹ thuật), Quy trình rải vụ xoài GL4, bưởi Da xanh (công nhận cấp tỉnh Sơn La); 
- 19 bài báo (giai đoạn 2015 - 2025) đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Tạp chí KHCN Việt Nam về chọn tạo giống và kỹ thuật canh tác trên cây ăn quả chủ lực như: Vải, nhãn, xoài, bưởi, na, vú sữa, mận, chuối, cam. 14 cuốn sổ tay canh tác cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lương thực, rau màu thích ứng với biến đổi khí hậu 
- Tham gia thỉnh giảng môn học Cây ăn quả nâng cao cho HV Cao học tại HVNN Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023. Tham gia biên soạn Giáo trình Cây ăn quả Đại cương và Chuyên khoa của HVNN Việt Nam, năm 2025. 
	Thời gian
	Đơn vị công tác
	Chức danh/chức vụ
	Lĩnh vực công việc

	1993 - 6/2004
	Bộ môn Cây ăn quả - Viện NC Rau quả
	Nghiên cứu viên
	Nghiên cứu chọn tạo giống và kỹ thuật thâm canh Cây ăn quả

	7/2004 - 1/2005
	Viện Nghiên cứu Rau quả
	Nghiên cứu viên,       Phó Trưởng phòng
	- Nghiên cứu chọn tạo giống và kỹ thuật thâm canh Cây ăn quả
- Quản lý công tác Tổ chức Hành chính

	2/2005 - 12/2013
	Viện NC Rau quả
	Nghiên cứu viên chính, Trưởng phòng
	- Nghiên cứu viên chọn tạo giống và kỹ thuật thâm canh Cây ăn quả
- Quản lý công tác Tổ chức Hành chính

	01/2014 - 9/2018
	Viện NC Rau quả
	Nghiên cứu viên chính,                    Phó Viện trưởng
	- Nghiên cứu viên chọn tạo giống và kỹ thuật thâm canh Cây ăn quả
- Quản lý công tác nội chính

	10/2018 - 3/2023
	Viện NC Rau quả
	Nghiên cứu viên cao cấp,
Phó Viện trưởng,
	- Nghiên cứu viên chọn tạo giống và kỹ thuật thâm canh Cây ăn quả
- Quản lý công tác nội chính

	4/2023 - 7/2024
	Viện Nghiên cứu Rau quả
	Nghiên cứu viên cao cấp, Phó Viện trưởng, kiêm Giám đốc Trung tâm NC & PT Cây có múi
	- Nghiên cứu viên chọn tạo giống và kỹ thuật thâm canh Cây ăn quả
- Quản lý Trung tâm NC và PT Cây có múi
- Quản lý công tác nội chính

	8/2024 - đến nay
	Viện Nghiên cứu Rau quả
	Nghiên cứu viên cao cấp                    
Phó Viện trưởng,
	- Nghiên cứu viên chọn tạo giống và kỹ thuật thâm canh Cây ăn quả
- Quản lý công tác nội chính




IV. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU 
1. Công bố khoa học:
	TT
	Tên tác giả
	Năm công bố
	Tên công trình
	ISSN/ISBN      (nếu có)
	Phân    loại
	Minh chứng
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Văn Dũng, Hoàng Thị Lệ Hằng, Đinh Thị Vân Anh
	2015
	Nghiên cứu sử dụng kết hợp một số loại phân bón lá và chất điều hòa sinh trưởng AVG nhằm nâng cao chất lượng quả vải thiều
	ISSN 1859-4581
	
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
	 

	2
	Nguyễn Văn Dũng, Ngô Hồng Bình, Đào Quang Nghị, Nguyễn Thị Thu Hương
	2015
	Kết quả khảo nghiệm giống vải chín sớm Phúc Hòa tại Bắc Giang
	ISSN 1859-4581
	
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
	

	3
	Trần Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Quốc Hùng
	2018
	Bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum f. sp. Cubense) hại chuối tiêu tại Việt Nam
	
	
	Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ lĩnh vực trồng trọt - Bảo vệ thực vật.
	

	4
	Nguyễn Văn Dũng, Đào Quang Nghị, Võ Văn Thắng, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Duy Hưng
	2018
	Kết quả tuyển chọn cây đầu dòng vú sữa tại Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	ISSN 1859-4581
	
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	

	5
	Vũ Mạnh Hải, Bùi Quang Đãng,  Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Đỗ Đình Ca, Nguyễn Văn Nghiêm
	2018
	Cây ăn quả ôn đới vùng núi phía Bắc: Các thành tựu khoa học và giải pháp phát triển trong tương lai
	P-ISSN2734-9748

	
	Tạp chí Khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ (Tiếng Anh)
	

	6
	Nguyễn Văn Dũng, Đào Quang Nghị, Võ Văn Thắng, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Thu Hương,
	2019
	Đánh giá thực trạng sản xuất và ảnh hưởng của biện pháp giữ ẩm đến năng suất vú sữa trong mùa đông tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	ISSN 1859-1558
	
	Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
	

	7
	Nguyễn Văn Dũng, Ngô Tú Quyên, Nguyễn Văn Nghiêm, Võ Văn Thắng, Ngô Xuân Phong, Đinh Thị Vân Lan
	2019
	Kết quả tuyển chọn và khảo nghiệm giống chuối tây GL3-2 tại một số tỉnh phía Bắc
	ISSN 1859-4581
	
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	

	8
	Nguyễn Văn Dũng, Đào Quang Nghị, Nguyễn Quang Huy
	2020
	Hiện trạng sản xuất vải (Litchi chinensis Sonn.) ở Việt Nam và định hướng phát triển
	ISSN 1859-4581
	
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	

	9
	Đào Quang Nghị, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Tăng Văn Huy
	2020
	Tác động của thời tiết khí hậu và ảnh hưởng của ethrel (Cl-CH2- CH2 - H2 -PO4) đến khả năng ra hoa của vải thiều huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
	ISSN 1859-4581
	
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	

	10
	Trần Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Võ Văn Thắng, Chu Thị Lan Hương
	2020
	Nghiên cứu chọn tạo giống chuối tiêu GL3-5 chống chịu bệnh héo vàng (Fusarium  oxysporum)
	ISSN 1859-4581
	
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	

	11
	Đào Quang Nghị, Đào Kim Thoa, Nguyễn Văn Dũng, Võ Văn Thắng
	2020
	Đánh giá khả năng thích ứng của giống bưởi đỏ Hòa Bình tại Hà Nội
	ISSN 1859-4581
	
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	 

	12
	Nguyễn Văn Dũng, Hoàng Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Thu Hường, Nguyễn Đức Hạnh
	2021
	Nghiên cứu xác định hợp chất xử lý sau thu hoạch nhằm giảm tỷ lệ thối hỏng quả xoài Yên Châu trong quá trình bảo quản
	ISSN 1859-4581
	
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	 

	13
	Nguyễn Văn Dũng, Vũ Việt Hưng, Nguyễn Ngọc Hà, Đỗ Thị Thu Hằng, Đoàn Đức Hoàng
	2023
	Nghiên cứu tuyển chọn cây đầu dòng giống cam Vân Du tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
	ISSN 1859-1558
	
	Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
	 

	14
	Nguyễn Văn Dũng, Vũ Việt Hưng, Nguyễn Ngọc Hà
	2023
	Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng kali đến sinh trưởng, phát triển của giống cam Vân Du tại Thanh Hóa.
	ISSN 1859-1558
	
	Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
	 

	15
	Nguyễn Văn Dũng, Đào Quang Nghị, Võ Văn Thắng, Đinh Thị Vân Lan, Nguyễn Xuân Lâm
	2023
	Đánh giá tính thích ứng và tuyển chọn cây đầu dòng phục vụ công tác khai thác và phát triển nguồn gen mận đỏ tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
	ISSN 1859-4581
	
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	 

	16
	Vũ Mạnh Hải, Bùi Quang Đãng, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Quốc Hùng
	2024
	Cây ăn quả lợi thế ở miền Bắc Việt Nam: Các vấn đề về nghiên cứu và sản xuất
	P-ISSN2734-9748
E-ISSN2815-6471
	
	Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (Bộ Khoa học và Công nghệ - Bản tiếng Anh)
	

	17
	Nguyễn Văn Dũng, Lê Thị Mỹ Hà, Đoàn Đức Hoàng
	2025
	Ảnh hưởng của vị trí và thời vụ cắt cành, tuối lá đến khả năng rải vụ thu hoạch na dai tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	ISSN 1859-1558
	
	Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
	 

	18
	Nguyễn Văn Dũng, Ngô Xuân Phong, Đoàn Đức Hoàng, Nguyễn Thị Bích Hồng, Đỗ Văn Huy, Nguyễn Quốc Hùng
	2025
	Ảnh hưởng của thời điểm xử lý Paclobutazol đến khả năng rải vụ thu hoạch xoài GL4 tại Sơn La
	ISSN 1859-1558
	
	Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
	

	19
	Nguyễn Văn Dũng, Vũ Việt Hưng, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Ngô Liêm
	2025
	Xây dựng mô hình thực nghiệm ứng dụng quy trình kỹ thuật thâm canh rải vụ cho nưởi Da Xanh tại tỉnh Sơn La
	p-ISSN 3093-3382
	
	Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường
	 


2. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:
	TT
	Tên tác giả
	Năm cấp bằng
	Tên văn bằng
	Số bằng/ Số đơn
	Minh chứng
	Ghi chú

	1
	Vũ Mạnh Hải, Nguyễn Văn Dũng, Đào Quang Nghị, Trần Thị Dậu, Trần Đức Diên
	2006 
	Công nhận chính thức giống quốc gia: Giống Vải chín sớm Bình Khê
	QĐ số 1147/QĐ/BNN-KHCN ngày 19/4/2006
	 
	 

	2
	Vũ Mạnh Hải, Nguyễn Văn Dũng, Đào Quang Nghị, Võ Văn Thắng, Trần Thị Dậu
	2011 
	Công nhận giống chính thức: Giống Vải chín sớm Yên Hưng
	QĐ số 242/QĐ-TT-CCN ngày 19/5/2011
	 
	 

	3
	Vũ Mạnh Hải, Nguyễn Văn Dũng, Đào Quang Nghị, Võ Văn Thắng, Trần Thị Dậu
	2011 
	Công nhận giống chính thức: Giống Vải chín sớm Yên Phú
	QĐ số 242/QĐ-TT-CCN ngày 19/5/2011
	 
	 

	4
	Ngô Hồng Bình, Nguyễn Văn Dũng, Đào Quang Nghị, Nguyễn Thị Thu Hương, Đặng Văn Tặng, Nguyễn Thế Huy
	2016 
	Công nhận giống chính thức: Giống Vải chín sớm Phúc Hòa
	QĐ số 4864/QĐ-BNN-TT ngày 24/11/2016
	 
	 

	5
	Nguyễn Văn Dũng, Ngô Thị Tú Quyên, Nguyễn Văn Nghiêm, Võ Văn Thắng, Đinh Thị Vân Lan, Ngô Xuân Phong
	 2019
	Công nhận giống sản xuất thử: Giống chuối tây GL3-2
	QĐ số 429/QĐ-TT-CCN ngày 18/12/2019
	 
	 

	6
	Trần Ngọc Hùng,            Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Võ Văn Thắng, Chu Thị Lan Hương
	 2019
	Công nhận giống sản xuất thử: Giống chuối tiêu GL3-5
	QĐ số 453/QĐ-TT-CCN ngày 30/12/2019
	 
	 

	7
	Nguyễn Văn Dũng, Nguyens Quốc Hùng, Đào Quang Nghị, Nguyễn Khắc Anh, Ngô Xuân Phong
	2020 
	Tự công bố lưu hành giống xoài GL-4
	Thông báo số 1606/-TB-TT-CCN ngày 29/12/2020
	 
	 

	8
	Nguyễn Văn Dũng, Đào Quang Nghị, Nguyễn Thị Hiền, Võ Văn Thắng, Nguyễn Thị Thu Hương
	 2021
	Công nhận lưu hành đặc cách giống vú sữa Tân Yên (Mã số CNLH.2021.12)
	QĐ số 60/QĐ-TT-CCN ngày 02/4/2021
	 
	 

	9
	Cao Văn Chí, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Lương Thị Huyền, Nguyễn Thị Bích Lan, Nguyễn Trường Toàn, Nguyễn Văn Trọng
	 2024
	Công nhận lưu hành đặc cách giống bưởi Tam Vân (Mã số CNLH.2024.18)
	QĐ số 36/QĐ-TT-CCN ngày 23/01/2024
	 
	 


3. Giải thưởng KH&CN, danh hiệu chuyên môn:Bao gồm minh chứng đáp ứng tiêu chí về Nhân tài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo/Nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng
	TT
	Trên giải thưởng/ danh hiệu chuyên môn
	Năm được công nhận
	Năm kết thúc (nếu có)
	Minh chứng
	Ghi chú

	1 
	Bằng Lao động sáng tạo
	Quyết định số 1871/QĐ-TLĐ ngày 18/11/2013
	2013 
	Quyết định số 1871/QĐ-TLĐ ngày 18/11/2013 
	 


4. Kinh nghiệm chủ nhiệm/tham gia nhiệm vụ, chương trình:
	TT
	Tên nhiệm vụ, Chương trình
	Cơ quan quản lý
	Vai trò
	Thời gian
	Tình trạng

	1
	Sản xuất thử giống xoài GL4 phục vụ sản xuất tại một số tỉnh miền Bắc 
	 Bộ Nông nghiệp và PTNT
	Chủ nhiệm 
	2011 - 2013
	Đã kết thúc 

	2
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